
 

PHỤ LỤC 03 

MÔ TẢ VỀ CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ CÁC THÔNG TIN 

LIÊN QUAN 
(Kèm theo Công văn số:       BV-C10 ngày       tháng        năm 2025 của Bệnh viện TWQĐ 108) 

 

STT THÔNG TIN 
ĐƠN 

VỊ 

SỐ 

LƯỢNG 

A 
YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

THIẾT BỊ Y TẾ KHOA RĂNG 
  

I YÊU CẦU CHUNG   

1 Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2025 trở về sau   

2 Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương   

3 Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản   

II YÊU CẦU CẤU HÌNH   

1 
GHẾ MÁY NHA KHOA bộ 03 

Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật 01 bộ ghế máy nha khoa như sau:   

1.1 

Phạm vi cung cấp   

- Ghế bệnh nhân bộ 01  

- Hệ thống mâm tay khoan bộ 01 

- Hệ thống bồn nhổ và cung cấp nước sạch bộ 01 

- Hệ thống đèn nha khoa bộ 01  

- Bàn đạp cái 01  

- Tay khoan nhanh cái 05 

- Tay khoan chậm 01 bộ bao gồm: Tay khoan thẳng: 01 cái, Tay khoan khuỷu: 

01 cái 
bộ 05 

- Tay cạo vôi cái 05  

1.2 

Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật   

- Ghế có chức năng điều chỉnh độ nghiêng của tựa lưng   

- Ghế có thiết kế công thái học, cùng với tựa đầu, đảm bảo rằng bệnh nhân của 

bạn đặc biệt thoải mái 
  

- Tựa đầu khớp nối đôi được trang bị hai khớp cho phép độ nghiêng của đầu 

được điều chỉnh thủ công trong phạm vi rộng. Phần mở rộng tựa đầu có thể 

được đẩy vào hoặc kéo ra cho phù hợp với chiều cao của bệnh nhân. 

  

- Tải trọng tối đa ≥ 140Kg   

- Có ít nhất 2 chương trình tư thế ghế có thể cài đặt   

Hệ thống bồn nhổ và cung cấp nước có các tính năng sau: 
- Có thể tháo rời vệ sinh 

- Tự động điều khiển cấp nước ra cốc và nước rửa bồn nhổ 

- Xác định thời gian và điều chỉnh lượng nước theo yêu cầu 

 

 

 

 

Hệ thống mâm nha khoa đáp ứng yêu cầu sau: 
Số vị trí tay khoan và dụng cụ: Ít nhất có 5 vị trí, trong đó: 

- Vị trí tay khoan tốc độ cao: Tối thiểu có 02 vị trí 

- Vị trí tay khoan tốc độ chậm: Tối thiểu có 01 vị trí 

- Tay xịt: Tối thiểu 01 vị trí 

 

 

 

 

Bàn phím điều khiển các chức năng của ghế.   



Bàn đạp có các chức năng sau: 
- Có chức năng nâng hạ thay đổi tư thế ghế. 

- Bật tắt nước. 

 

 

 

 

Hệ thống đèn nha khoa đáp ứng yêu cầu sau: 
- Có cảm biến bật tắt đèn. 

- Khoảng cách tiêu điểm: ≥ 700mm  

 

 

 

 

Hệ thống mâm trợ thủ đáp ứng yêu  cầu sau: 
- Mâm trợ thủ có ít nhất 04 vị trí  

- Tay xịt: Tối thiểu 01 vị trí 

- Ống hút: Tối thiểu 02 vịt trí 

 

 

 

 

Có phím điều chỉnh vị trí ghế   

Có phím mở nước bồn nhổ, nước xúc miệng bệnh nhân   

Tay khoan nhanh:  
- Tốc độ vòng quay ≥ 400.000rpm 

- Công suất ≥ 30W 

 

 

 

 

Bộ tay khoan chậm:  
- Tay thẳng: Tốc độ quay tối đa ≤ 40.000 vòng/phút 

- Tay khoan khuỷu: Tốc độ quay tối đa: ≤ 40.000 vòng/ phút 

 

 

 

 

2 

ĐẦU LẤY CAO RĂNG cái 12  

Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật 01 cái đầu lấy cao răng như sau: Tương 

thích với tay lấy cao răng Piezon led 
  

3 
THIẾT BỊ QUANG TRÙNG HỢP bộ 03 

Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật 01 bộ thiết bị quang trùng hợp như sau:   

3.1 

Phạm vi cung cấp   

- Tay đèn tích hợp Pin cái 01  

- Ống dẫn quang LED cái 01  

3.2 

Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật   

Dùng để quang trùng hợp trong nha khoa   

- Có tối thiểu 3 chế độ: Chế độ cao, Chế độ tăng tốc, Chế độ thường.   

- Đầu chiếu sáng có thể quay 360 độ dễ dàng tiếp cận và đạt hiệu suất tối đa   

- Tích hợp đèn báo cường độ ánh sáng   

- Pin sạch dung lượng cao cho phép sử dụng ≥ 100 lần trùng hợp sau mỗi lần sạc   

4 
MÁY CHỤP XQUANG RĂNG TOÀN CẢNH máy 01  

Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật máy chụp xquang răng toàn cảnh như sau:   

4.1 

Phạm vi cung cấp   

- Thân máy chính tích hợp đầu phát tia cái 01  

- Cảm biến chụp 3D (Tích hợp tính năng quét 3D khuôn mặt) cái 01  

- Cảm biến 2D cái 01  

- Bộ dụng cụ căn chỉnh thiết bị bộ 01  

- Bộ dụng cụ hỗ trợ chụp 2D, 3D bộ 01  

- Bộ lưu điện mua tại Việt Nam bộ 01  

- Bộ máy tính mua tại Việt Nam bộ 01  

4.2 

Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật   

- Nhiều chế độ chụp: Toàn cảnh, cephalo, 2D, 3D…   

- Có thể chụp đứng, ngồi xe lăn và trẻ em   

- Có chế độ chụp liều tia thấp cho hình ảnh 3D   



-  Có công nghệ tự động khảo sát Auto focus trong chụp Panoramic   

-  Có công nghệ giúp loại bỏ nhiễu khi chụp CBCT mà không làm mất đi các 

chi tiết có giá trị. Cung cấp hình ảnh sắc nét 
  

- Có màn hình điều khiển gắn trên thân thiết bị   

4.2.1 
Đầu phát và bóng X-Quang   

Điện áp bóng tối đa: ≥ 90kV (±5%)   

4.2.2 

Thông số chụp toàn cảnh:   

Kích thước vùng nhận ảnh:   

Độ phóng đại: ≥ 1,2 lần   

4.2.3 

Thông số chụp Cephalo   

Kích thước vùng nhận ảnh: tối thiểu (6 x 290) mm   

Độ phân giải cảm biến: ≤ 48 µm   

4.2.4 

Thông số chụp 3D   

Độ phân giải cảm biến 3D: ≤ 127 µm   

Bề mặt tác động của cảm biến 3D: tối thiểu (15 x 15) cm   

Công nghệ cảm biến: Flat panel hoặc tương đương   

Có tối thiểu các tính năng chụp 3D:   

-  Chụp răng   

-  Chụp hàm   

-  Chụp mặt   

-  Chụp xoang hàm   

-  Chụp đường thở    

-  Chụp khớp thái dương hàm hai bên   

4.2.5 

Phần mềm thu và quản lý hình ảnh có tối thiểu các chức năng sau   

- Phần mềm chính hãng có bản quyền vĩnh viễn   

- Module xử lý hình ảnh 2D    

- Module xử lý hình ảnh 3D   

- Đầy đủ thư viện implant   

- Xuất/nhập file DICOM hoặc JPEG.   

-  Phần mềm quản lý báo cáo. Phần mềm Viewer cho nghiên cứu.   

4.2.6 

Tính năng bắt buộc   

-  DICOM Full   

-  Dicom Worklist   

-  Dicom Print   

-  Dicom Storage   

-  Tích hợp kết nối PACS   

4.2.7 

Bộ máy tính (Mua tại Việt Nam)   

-  Bộ máy tính có cấu hình tối thiểu:   

+ CPU core i7 thế hệ 12 (hoặc hơn)   

+ RAM ≥ 32GB   

+ GPU ≥8GB   

+ SSD ≥ 512GB   

+ HDD ≥ 2Tb   

+ Màn hình ≥ 24 inchs full HD   

5 
MÁY MÀI CẦM TAY bộ 01  

Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật máy mài cầm tay như sau:   

5.1 

- Phạm vi cung cấp   

Bộ điều khiển bộ 01  

Pedal cái 01  

Tay khoan cái 01  

5.2 - Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật   



Thiết kế động cơ DC không chổi than, không phát tia lửa điện, ít bảo dưỡng, 

tuổi thọ cao. 
  

Mô-men xoắn lớn và hiệu suất cao, điều khiển tốc độ vòng kín.   

Cho phép điều chỉnh tốc độ thủ công trong trường hợp mất bàn đạp chân.   

Bảo vệ quá nhiệt và bảo vệ cầu chì   

*Thông số kỹ thuật   

Tương thích lưới điện Việt Nam   

Công suất đầu ra tối đa: ≥ 60W   

Dải tốc độ cài đặt: Tối thiểu 45.000 vòng/phút   

6 

MÁY CHỤP PHIM CẬN CHÓP DI ĐỘNG máy 01  

Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật 01 máy chụp phim cận chóp di động 

như sau: 
  

6.1 

- Phạm vi cung cấp   

Máy chính cái 01  

Pin cái 01  

Bộ sạc bộ 01  

Bộ HDSD tiếng Anh + tiếng Việt bộ 01  

6.2 

- Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật   

*Tính năng   

Thiết bị dạng cầm tay, kết hợp được với thiết bị cảm biến trong miệng để cho ra 

hình ảnh chẩn đoán răng và xương hàm 
  

Trọng lượng nhẹ giúp ổn định để định vị trí khi chụp, từ đó cho hình ảnh rõ nét, 

không bị mờ do chuyển động.  
  

Thiết bị có thể thiết lập mặc định góc độ chụp cho mỗi vị trí răng.    

*Thông số kỹ thuật   

Kích thước tiêu điểm: ≤ 0.4 mm   

Điện áp ống: Tối đa ≥ 65 kV   

Dòng điện ống: Tối đa ≥ 3.0 mA   

7 
CẢM BIẾN NHẬN TIA cái 01  

Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật 01 máy cảm biến nhận tia như sau:   

7.1 

- Phạm vi cung cấp   

Cảm biến  cái 01  

Giá đỡ cái 01  

Phần mềm đọc ảnh 2D và quản lý bệnh nhân cài đặt vĩnh viễn gói 01  

Máy tính mua tại Việt Nam máy 01  

7.2 

- Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật   

*Thông số kỹ thuật   

Cảm biến loại CMOS hoặc tương đương   

Kích thước điểm ảnh: ≤ 15 µm   

Diện tích hoạt động: Tối thiểu (20 x 30) mm   

Chiều dài cáp: ≥ 2.5 m   

Laptop mua ở Việt Nam, cấu hình tối thiểu  

- Chip Core i7 hoặc cao cấp hơn 

- RAM ≥ 32GB  

- Bộ nhớ SSD ≥ 1TB 

- Card đồ họa tối thiểu 8GB RTX4060 hoặc tương đương 

- Windows bản quyền 

  

8 
MÁY HẤP TIỆT TRÙNG máy 01  

Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật 01 máy hấp tiệt trùng như sau:   

8.1 
- Phạm vi cung cấp   

Thân máy cái 01  



Giá đỡ khay cái 01  

Khay để dụng cụ cái 05  

Dụng cụ mở của khẩn cấp cái 01  

Dây thoát nước cái 01  

8.2 

- Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật   

Nồi hấp tiệt trùng có chức năng hút chân không, sấy khô chuẩn Class B   

Hấp được các dụng cụ đã đóng gói hoặc chưa đóng gói   

Dung tích buồng hấp ≥ 23 lít   

Kích thước buồng hấp: ≥ (25x45)cm   

9 
MÁY PHẪU THUẬT RUNG SIÊU ÂM máy 01  

Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật 01 máy phẫu thuật rung siêu âm như sau:   

9.1 

- Phạm vi cung cấp   

Máy chính  cái 01  

Tay khoan với dây ≥ 2m có đèn  cái 01  

Giá để tay khoan  cái 01  

Bàn đạp chân đa chức năng FC-78  cái 01  

Giá treo dịch truyền  cái 01  

Dây bơm rửa  cái 05  

Khóa mở mũi  cái 01  

Khay hấp tiệt trùng  cái 01  

Bộ mũi phẫu thuật: ≥ 06 mũi bộ 05 

Khay giữ mũi phẫu thuật cái 01  

Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt bộ 01  

9.2 

Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật   

- Máy chính   

Tần số ra: từ ≤ 28Hz cho tới ≥ 32 kHz   

Công suất đầu ra tối đa: ≥ 25W   

Màn hình hiển thị LCD hoặc tương đương   

Có ≥ 9 chương trình cài đặt   

- Tay cầm phẫu thuật có đèn   

Chiều dài dây tay phẫu thuật: ≥ 2 m    

Đường kính: ≤ 20mm   

Lưu lượng nước đầu tay khoan: từ ≤ 3 ml/phút đến ≥ 95 ml/phút   

- Có tối thiểu các chức năng sau:    

Chuẩn bị vị trí cấy ghép Implant   

Cắt xương   

Nâng nền xoang hàm trên   

Cắt xương trong phẫu thuật cắt bỏ xương ổ răng   

Phẫu thuật tạo hình xương   

Phẫu thuật Nha chu   

Duy trì phục hình   

Phẫu thuật nội nha   

- Bàn đạp chân đa chức năng   

Đạt chuẩn: IPX8 hoặc tương đương   

Chiều dài dây pedan: ≥ 2m   

- Bộ mũi phẫu thuật đi kèm, có tối thiểu các mũi sau:   

Mũi phẫu thuật dùng cắt xương: Được phủ 1 lớp TiN hoặc tương đượng, Độ sâu 

cắt: 9mm (±1mm), Độ dày 0,6mm (± 0,1mm), Chiều dài mũi ≥ 30mm, Chiều 

cao mũi ≤ 15mm 

  

Mũi làm phẳng mào xương ổ răng. Được phủ 1 lớp TiN hoặc tương đương. 

Hình dạng thìa 3 cạnh. Chiều dài mũi ≥ 25mm. Chiều cao mũi ≤ 15mm 
  



Mũi loại bỏ các mô hỏng khỏi vị trí nhổ răng, phẫu thuật tạo hình xương. Được 

phủ một lớp TiN hoặc tương đương. Hình dạng thìa tròn. Chiều dài mũi ≥ 

31mm. Chiều cao mũi ≤ 12mm 

  

Mũi nhổ răng khôn và răng ngầm. Được phủ 1 lớp kim cương hoặc tương 

đương. Chiều dài mũi ≥ 30mm. Chiều cao mũi ≤ 12mm 
  

Mũi phẫu thuật mở cửa sổ xoang giúp ghép xương vùng sau hàm trên theo 

đường bên. Mũi dạng hình tròn, đầu mũi được phủ một lớp kim cương hoặc 

tương đương, đường kính ≤ 1,75mm 

  

Mũi phẫu thuật nâng màng xoang, dạng hình nón, Chiều dài mũi ≥ 30mm. 

Chiều cao mũi ≤ 11mm, Đường kính mũi ≤ 5mm 
  

10 
MÁY TRA DẦU TAY KHOAN cái 01  

Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật 01 máy tra dầu tay khoan như sau:   

10.1 

- Phạm vi cung cấp   

Máy chính cái 01  

Dầu tra cho tay khoan 1 lít cái 01  

Dụng cụ đổ dầu vào máy cái 01  

Tấm mút thấm dầu cái 12  

Tấm hấp thụ dầu cái 10  

Dụng cụ tra đầu chuck cái 01  

Dây dẫn khí cái 01 i 

Dụng cụ kiểm tra đầu tay khoan cái 01  

Dây nguồn cái 01  

Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt Bộ 01  

10.2 

- Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật   

Sử dụng để tra dầu tay khoan     

Có Đèn báo LED giúp đảm bảo bảo dưỡng an toàn bằng cách cảnh báo các tình 

huống như thiếu dung dịch, áp lực khí không đủ hoặc cửa trước chưa được khóa 
  

Cài đặt sẵn thể tích dầu theo từng loại tay khoan (Tay khoan tốc độ cao và tay 

khoan tốc độ thấp) 
  

Có ≥ 3 chế độ tra dầu   

Xử lý ≥ 4 tay khoan/lần (tối thiểu 2 tay khoan nhanh và 2 tay khoan chậm)   

Có chương trình tra dầu cho đầu chuck   

Có bộ lọc khí đầu vào   

Áp suất hơi đầu vào: ≥ 0,5 Mpa   

Có thể tháo rời cửa trước để vệ sinh   

Bình dầu lớn, Thể tích: ≥ 1 lít   

11 
TỦ CỰC TÍM cái 03 

Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật 01 tủ cực tím như sau:   

11.1 

- Phạm vi cung cấp   

Thân tủ cái 01  

Khay inox chia ô cái 36  

11.2 

- Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật   

Dùng để bảo quản khay khám nha khoa   

Sử dụng tia cực tím để khử trùng dụng cụ   

Có tối thiểu 36 khay inox chia ô   

B 
YÊU CẦU PHẠM VI CUNG CẤP VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT DỤNG 

CỤ CHUYÊN KHOA RĂNG 

ĐƠN 

VỊ 

SỐ  

LƯỢNG 

I YÊU CẦU CHUNG   

 Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2025 trở về sau   

 Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương   

 Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản   



 Hàng hóa có xuất xứ G7   

II PHẠM VI CUNG CẤP   

1 Cán dao mổ chiếc 04 

2 Kéo phẫu thuật nha khoa chiếc 04  

3 Kẹp kim nha khoa  chiếc 04  

4 Kẹp phẫu tích nha khoa có mấu  chiếc 04  

5 Kẹp phẫu tích nha khoa không mấu  chiếc 04  

6 Dụng cụ bóc tách nướu răng chiếc 12  

7 Ống hút phẫu thuật nha khoa chiếc 12  

8 Dụng cụ nạo xương ổ răng cán kim loại chiếc 16  

9 Mặt gương nha khoa chiếc 04  

10 Kìm nhổ răng sữa chiếc 15  

11 Kìm nhổ răng người lớn  chiếc 33  

12 Kìm bấm xương ổ răng  chiếc 03  

13 Bẩy nhổ răng  chiếc 42  

14 Cây nạo túi nha  chiếc 18  

15 Dụng cụ đo túi nướu răng chiếc 02  

16 Cây hàn composite  chiếc 04 

17 Bơm tiêm nha khoa chiếc 02 

18 Giật chụp chiếc 02  

19 Bộ đặt đam cao su  bộ 02  

20 Kẹp gắn mắc cài chiếc 04  

21 Thước đo mắc cài chiếc 02  

22 Kìm tháo band chiếc 02  

23 Kìm Mathew đầu thẳng chiếc 04  

24 Kìm cắt gần chiếc 08 

25 Kìm cắt xa sát khâu chiếc 08  

26 Kìm đi dây đầu nhỏ chiếc 02 

27 Kìm Nance chiếc 02  

28 Kìm Kim chiếc 02  

29 Kìm bẻ đuôi dây cung chiếc 02  

30 Kìm bấm hook chiếc 02  

31 Kìm tháo mắc cài gập góc chiếc 08  

32 Kìm 3 chấu chiếc 02 

33 Kìm bẻ step chiếc 02  

34 Gương chụp chỉnh nha chiếc 02  

35 Cây vén môi chữ Y chiếc 04  

36 Banh môi má chụp ảnh chiếc 08  

37 Cây ấn band chiếc 02  

38 Thước đo lực chiếc 02  

III YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT   

1 Cán dao mổ: Cán dao dẹt, có gờ ở cán. Có thể hấp tiệt trùng  ≥135 độ C   

2 
Kéo phẫu thuật nha khoa: Kéo phẫu thuật đầu tù, mảnh, tránh gây tổn thương 

nưỡu, lưỡi cong. Có thể hấp tiệt trùng  ≥135 độ C 
  

3 
Kẹp kim nha khoa: Kìm kích thước 150mm ± 5%. Đầu kìm bọc hợp kim hoặc 

tương đương, Có thể hấp tiệt trùng ≥135 độ C  
  

4 
Kẹp phẫu tích nha khoa có mấu: Kẹp giữ mô đầu thẳng có móc. Có gờ ở tay 

cầm và thanh cố định khoảng cách. Có thể hấp tiệt trùng ở ≥135 độ C 
  

5 
Kẹp phẫu tích nha khoa không mấu: Kẹp giữ mô đầu thẳng không móc. Có 

gờ ở tay cầm và thanh cố định khoảng cách. Có thể hấp tiệt trùng  ≥135 độ C 
  



6 
Dụng cụ bóc tách nướu răng: Dụng cụ bóc tách nướu răng có 2 đầu làm việc, 

lưỡi mảnh, hình dạng khác nhau. Có thể hấp tiệt trùng  ≥135 độ C 
  

7 
Ống hút phẫu thuật nha khoa: Ống hút phẫu thuật dùng trong nha khoa, chất 

liệu thép không gỉ. Có thể hấp tiệt trùng  ≥135 độ C 
  

8 
Dụng cụ nạo xương ổ răng cán kim loại: Dụng cụ nạo xương ổ răng cán kim 

loại. Có thể hấp tiệt trùng  ≥135 độ C 
  

9 
Mặt gương nha khoa: Mặt gương dùng trong nha khoa. Có thể hấp tiệt trùng  

≥135 độ C 
  

10 

Kìm nhổ răng sữa: Chất liệu thép chuyên dụng trong y tế. Đầu kềm gọn mỏng 

hơn có khuyết giúp bấu chặc bất cứ vị trí nào trên răng. Có thể hấp tiệt trùng  

≥135 độ C 

  

11 

Kìm nhổ răng người lớn: Chất liệu thép chuyên dụng trong y tế. Đầu kềm gọn 

mỏng hơn có khuyết giúp bấu chặc bất cứ vị trí nào trên răng. Có thể hấp tiệt 

trùng ≥135 độ C 

  

12 

Kìm bấm xương ổ răng: Chất liệu thép chuyên dụng trong y tế. Đầu kềm gọn 

mỏng hơn có khuyết giúp bấu chặc bất cứ vị trí nào trên răng. Có thể hấp tiệt 

trùng ≥ 135 độ C 

  

13 
Bẩy nhổ răng: Vật liệu thép không gỉ, tay cầm chống trượt, lưỡi mãnh, luồn 

sâu chân răng. Có thể hấp tiệt trùng ≥135 độ C 
  

14 
Cây nạo túi nha: Tay cầm đường kính ≥ 9,5mm có hoa văn, đầu làm việc 

0,85mm ± 5% có độ linh hoạt cao. Có thể hấp tiệt trùng ≥ 135 độ C 
  

15 
Dụng cụ đo túi nướu răng: Có các mốc đo khoảng cách trên đầu làm việc. Có 

thể hấp tiệt trùng ≥ 135 độ C 
  

16 

Cây hàn composite: Có lớp phủ carbon giống kim cương hoặc tương đương 

giúp chống dính, tăng độ bền, chống mài mòn và dễ thao tác. Có thể tiệt trùng ≥ 

135 độ C 

  

17 
Bơm tiêm nha khoa: Chiều dài tối đa 160mm ± 5% từ đỉnh đến điểm nhấn, Có 

thể tiệt trùng ≥ 135 độ C 
  

18 
Giật chụp: Giật chụp tự động có thiểu điều chỉnh lực, sử dụng đầu đơn để tháo 

mão vùng răng trước, đầu đôi để tháo mão vùng răng sau 
  

19 
Bộ đặt đam cao su: Dụng cụ đặt đam cao su gồm kẹp đê cao su (13 cái), kìm 

bấm lỗ, kìm đặt kẹp đê, khung, hộp tiệt trùng. Có thể tiệt trùng ≥ 135 độ C 
  

20 
Kẹp gắn mắc cài: Kẹp gắp có rãnh ở đầu kìm giúp giữ chắc mắc cài. Có thể 

tiệt trùng ≥ 135 độ C 
  

21 Thước đo mắc cài: Có tối thiểu 03 mốc đo. Có thể tiệt trùng ≥ 135 độ C   

22 
Kìm tháo band: Vật liệu thép không gỉ, có 1 đầu dài, 1 đầu ngắn. Có thể tiệt 

trùng ≥ 135 độ C 
  

23 
Kìm Mathew đầu thẳng: Chất liệu thép không gỉ, dài 140mm ± 5%, đầu có 

khía. Có thể tiệt trùng ≥ 135 độ C 
  

24 
Kìm cắt gần: Chất liệu thép không gỉ, đầu bọc hợp kim cứng sử dụng cắt dây 

cung và chun. Có thể tiệt trùng ≥ 135 độ C 
  

25 
Kìm cắt xa sát khâu: Chất liệu thép không gỉ, đầu bọc hợp kim cứng, Cán dài 

124mm ± 5%. Có thể tiệt trùng ≥ 135 độ C  
  

26 
Kìm đi dây đầu nhỏ: Chất liệu thép không gỉ, đầu nhám cong, kích thước mắt 

nhám 0,025mm ± 5%, Có thể tiệt trùng ≥ 135 độ C 
  

27 
Kìm Nance: Chất liệu thép không gỉ. Có tối thiểu 4 bậc tạo hình, Có thể tiệt 

trùng ≥ 135 độ C 
  



28 
Kìm Kim: Chất liệu thép không gỉ, đầu kìm bọc hợp kim cứng, Có thể tiệt 

trùng ≥ 135 độ C 
  

29 
Kìm bẻ đuôi dây cung: Chất liệu thép không gỉ. Kìm dạng đầu búa, Có thể tiệt 

trùng ≥ 135 độ C 
  

30 
Kìm bấm hook: Chất liệu thép không gỉ. 1 đầu có rãnh. Có thể tiệt trùng ≥ 135 

độ C 
  

31 
Kìm tháo mắc cài gập góc: Chất liệu thép không gỉ, đầu kìm bọc hợp kim cứng. 

Có thể tiệt trùng ≥ 135 độ C 
  

32 Kìm 3 chấu: Chất liệu thép không gỉ, Có thể tiệt trùng ≥ 135 độ C   

33 
Kìm bẻ step: Chất liệu thép không gỉ, dạng đầu búa, step 1,2mm ± 5%, Có thể 

tiệt trùng ≥ 135 độ C 
  

34 
Gương chụp chỉnh nha: Chất liệu thép không gỉ và lớp tráng Rodium hoặc 

tương đương bảo vệ. Có thể tiệt trùng ≥ 135 độ C 
  

35 
Cây vén môi chữ Y: Chất liệu nhựa dẻo, hình dạng chữ Y, sử dụng mở rộng 1 

bên khoang miệng. Có thể tiệt trùng ≥ 135 độ C 
  

36 
Banh môi má chụp ảnh: Chất liệu nhựa dẻo, nhiều kích thước, sử dụng kết 

hợp nhiều cái để mở rộng khoang miệng. Có thể tiệt trùng ≥ 135 độ C 
  

37 
Cây ấn band: Chất liệu thép không gỉ, đầu có các khía nhỏ. Có thể tiệt trùng ≥ 

135 độ C 
  

38 Thước đo lực: Chất liệu thép không gỉ, sử dụng để đo lực lò so và chun   

 

 


